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HÓA HỌC 9
CHỦ ĐỀ 1: SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

(Bài 34: Sơ lược về HCHC và hóa học hữu cơ, Bài 35: Cấu tạo phân tử HCHC)

A. Kiến thức cần đạt: Biết được:

· Khái niệm hợp chất hữu cơ, phân loại được chất hữu cơ và chất vô cơ

· Phân loại chất hữu cơ

· Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử HCHC (Một hóa trị tương ứng với một liên kết – một gạch ngang nối giữa hai nguyên tử)

· Viết được CTCT (công thức cấu tạo) một số phân tử hữu cơ đơn giãn

· Khái niệm về CTPT và CTCT. (một CTPT có thể có nhiều CTCT tương ứng nhiều chất khác nhau)
B. Nội dung trọng tâm:

  I. Khái niệm hợp chất hữu cơ: Là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, 
H2CO3, và muối cacbonat.

Ví dụ: CH4, C2H4, C2H2, C2H4O2, (C6H10O5)n ….

Nhận xét: Trong phân tử  hữu cơ luôn có nguyên tử cacbon (C)
II.Phân loại hợp chất hữu cơ: 2 loại cơ bản

1.Hiđrocacbon: là HCHC, trong phân tử chỉ có hai nguyên tố là cacbon và hiđro.
Ví dụ: CH4, C2H4, C2H2, C6H6
2. Dẫn xuất của hiđrocacbon: Là HCHC trong phân tử ngoài hai nguyên tố C,H còn có các nguyên tố khác như  O, N, Cl …
Ví dụ: C2H6O, CH3Cl, CH3NH2 …
III. Hóa học hữu cơ: là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về HCHC và những chuyển đổi của chúng.
IV.Cấu tạo phân tử HCHC:

1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử
Trong HCHC, C (IV ), H(I), O(II)
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Chú ý: Một hóa trị tương ứng một gạch ngang chỉ một liên kết giữa hai nguyên tử.

2. Mạch  cacbon:  Trong phân tử HCHC, các nguyên tử cacbon có thể liên kết với nhau tạo mạch cacbon

a. Phân loại: 3 loại cơ bản : Mạch thẳng: (Hay còn gọi là mạch không phân nhánh), mạch nhánh và mạch vòng.
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Chú ý: H(I). Một nguyên tử H chỉ có một gach tương ứng một liên kết do H(I). Vì vậy sau khi vẽ mạch cacbon ta đếm số liên kết xung quanh C rôi điền thêm số H vào sao cho tổng sỗ liên kết bằng 4.
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Ví dụ:
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Ta có C ở vị trí số 1 có một gach (tương ứng một liên kết), thiếu 3 liên kết ta thêm 3 gạch (tương ứng 3H) do C(IV). Tương tự C ở vị trí thứ 2 có 2 liên kết xung quanh, thiếu 2 liên kết ta thêm 2H. Sau khi điền đầy đủ ta thu được CTCT của một chất hữu cơ.
3. Trật tự liên kết:Một hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử

Chú ý: Ứng với một CTPT có thể có một hoạch nhiều CTCT tương ứng với các chất khác nhau.

Ví dụ: Ứng với CTPT: C2H5O ta có 2CTCT tương ứng với 2 chất khác nhau lả rượu etylic và đimetyl ete
CTCT:
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Rượu etylic
Đimetyl ete


(Hai chất có tính chất khác nhau)

V. Khái niệm: CTPT và CTCT:

1. Công thức phân tử (CTPT): là công thức hóa học  cho biết nguyên tố tạo ra chất và số nguyên tử của nguyên tố đó.

Ví dụ: Axit axetic có CTPT là:  C2H4O2
2. Công thức cấu tao (CTCT): là công thức hóa học cho biết thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
Ví dụ: CTCT của axit axetic là:  CH3
COOH
C. Vận dụng và hướng dẫn về nhà:
Câu 1. Dãy nào sau đây đều là hiđrocacbon?

A. CH3Cl,CH4,C2H6,C2H6O    

B. C2H4,C2H2,C6H6,C4H10  

C. CH3Cl,CH2O2,NaHCO3,CaCO3    
D.CaCO3,Mg(HCO3)2,C2H5Cl,C2H6
Câu 2. Dãy chất nào sau đây là dẫn xuất hiđrocacbon?

 A. CH4,C2H5,C3H8,C5H12    


B. C2H6O,CH4,C2H4O2,C2H6,C6H12O6  

C. CH3Cl,C2H6O,C12H22O11,C15H31COOH    D. C6H12O6,C6H6,C6H5Cl,C4H9Cl

Câu 3. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

 A. Trạng thái (rắn, lỏng, khí).    

B. Độ tan trong nước 
 C. Màu sắc.   




D. Thành phần nguyên tố.
Câu 4. Hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ khác nhau ở điểm nào?

A. Hợp chất hữu cơ kém bền nhiệt hơn hợp chất vô cơ.    

B. Hợp chất hữu cơ thường chứa C, H và có thể có O, Cl, S, ...  

C. Hợp chất hữu cơ có số lượng nhiều hơn hợp chất vô cơ.    

D. Các đặc điểm trên đều đúng.

Câu 5. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.    

B. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.  

C. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.    

D. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

Câu 6. Một hiđrocacbon mà trong thành phần phân tử chứa 75% cacbon theo khối lượng. Hiđrocacbon có công thức hóa học là:

 A. C4H10    

B. C2H4  


C. C6H6    

D. CH4
Câu 7. Công thức cấu tạo của một hợp chất hữu cơ cho biết:

A. Thành phần phân tử.  
B. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.  

C. Chất dó tác dụng với hợp chất nào.    

D. Thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Câu 8. Một hiđrocacbon (X) có thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon là 92,3%. Biết phân tử khối của (X) không vượt quá 35. Công thức phân tử của hiđrocacbon (X) là:

 A. C2H2   

 B. C2H6  


C. C2H4    

D. CH4

2. Hướng dẫn về nhà:

Làm BT/108 và 112/SGK

Bài giảng Hóa 9 HKII
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